
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 

(kèm theo Quyết định:   2318  /QĐ-ĐHCN ngày   24   tháng  10  năm 2024, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

1. Danh sách 1: Các SV là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo/cận nghèo, thi tuyển vào Trường ĐHCN: được hưởng số tiền hỗ trợ chi phí học tập là 

7.020.000đ (mỗi tháng được hưởng 60% mức lương cơ sở (2.340.000đ/tháng x 60%)  tức là 1.404.000đ/tháng x 05 tháng).  

STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngành học Ngày sinh Dân tộc Đối tượng 

Điểm thi để xét 

vào Trường 

Số tiền 

HT (đ) 

Số tài khoản NH 

BIDV chi nhánh CG 

1 20021430 Nông Ngọc Sơn MMT&TTDL 12/10/2002 Tày Hộ nghèo 27,29 7.020.000 2153287940 

2 21021257 Vàng A Vứ CNKTXD 12/10/2002 Mông Hộ nghèo 25,40 7.020.000 2206880498 

3 22021214 Triệu Minh Nhật CNTT 4/14/2004 Nùng Hộ cận nghèo 30,35 7.020.000 2154758005 

4 22022574 Bùi Văn Khải TTNT 2/26/2004 Mường Hộ cận nghèo 28,40 7.020.000 2154846353 

5 22027513 Phàn Quý Đường KTRB 04/04/2004 Dao Hộ cận nghèo 25,70 7.020.000 2154783238 

6 23020977 Phạm Thị Thu Thuỳ VLKT 5/17/2005 Mường Hộ cận nghèo 25,13 7.020.000 8810380642 

7 23021484 Đỗ Quang Cường KHMT 07/11/2005 Mường Hộ cận nghèo 24,26 7.020.000 8880379371 

8 24020921 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CNKTXD 09/09/2006 Tày Hộ cận nghèo 24,17 7.020.000 8830507805 

Tổng:  56.160.000  

Số tiền bằng chữ: Năm mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách có 08 sinh viên./. 

2. Danh sách 2: Các sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người: được hưởng số tiền hỗ trợ học tập là 14.040.000đ (mỗi tháng được hưởng 100% 

mức lương cơ sở, tức là 2.340.000đ/tháng x 06 tháng).  

STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngành học Ngày sinh Dân tộc Đối tượng 

Điểm thi để xét 

vào Trường 

Số tiền 

HT (đ) 

Số tài khoản NH 

BIDV chi nhánh CG 

1 21020093 Vũ Minh Tuấn CNTT 13/10/2003 Nam Bố Y Tuyển thẳng 14.040.000 2153887483 

Tổng: 14.040.000  

Số tiền bằng chữ: Mười bốn triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách có 01 sinh viên./ 


